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Bài I. (2 điểm)

Một người có chiều cao h1 = 1,6m, đứng ngay dưới ngọn đèn treo ở độ cao h2 (h2 > h1 ). Người này bước đi đều với vận tốc v1= 4,2m/s, khi đó bóng của đỉnh đầu in trên mặt đất chuyển động với vận tốc v2 = 32,4km/h. Tính độ cao h2. 
Bài II. (5 điểm)


Đèn Đ1 ghi 12V - 9W; Đèn Đ2 ghi 12V - 4,5W; biến trở Rx ghi 36Ω -1,5A. Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch điện U= 24V không đổi.


1. Cần mắc 2 bóng đèn và biến trở Rx vào hiệu điện thế (U) ở trên như thế nào để cả hai đèn đều sáng bình thường? Tính giá trị điện trở của biến trở tham gia vào mạch điện và nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở khi đó trong thời gian 5 phút theo đơn vị Calo.

2. Biến trở trên được quấn bằng dây hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6
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m, tiết diện tròn, chiều dài 1,8m. Tính đường kính tiết diện d của dây hợp kim này.


3. Biến trở và 2 đèn ở trên được mắc với nhau thành
1 mạch điện như hình 1. Tìm giá trị của biến trở để công suất
tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất. Điện trở dây tóc các
bóng đèn không đổi.
	Bài III. (3 điểm)

         Một bình chứa 700g nước đang đặt thăng bằng trên một dao tựa. Đặt nhẹ nhàng vào chỗ chính giữa của nửa bình và bên trái một mẩu nhôm khối lượng m1 = 108g, của nửa bình bên phải một mẩu chì khối lượng m2 = 90,4g (Hình 2). Cho khối lượng riêng, nhiệt độ ban đầu và nhiệt dung riêng của nhôm, của chì, của nước lần lượt là D1=2,7g/cm3, t1= 2400C, C1= 880J/kg.K; D2=11,3g/cm3, t2=1200C, C2=130J/kg.K; D3=1g/cm3, t3=300C, C3=4200J/kg.K.

      1. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt( biết chỉ có 2 quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau)
       2. Hỏi bình sẽ trĩu về phía nào? Vì sao?
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÍ
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	Ý
	NỘI DUNG
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	Bài I.

(2 điểm)
	
	- Vẽ hình đúng


	0,25đ

	
	
	-     SAA2~    SBB1(gg)
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	Quãng đường mà người và bóng của đỉnh đầu dich chuyển lần lượt là:

- BB1= AA1= v1.t;             AA2 = v2.t
	0,5đ

	
	
	Ta có: => 
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	Từ (1) và(2)
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Vậy chiều cao h2=3m
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	Bài II.

(5,0 điểm)
	1.

3,5đ
	 I1đm=
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	*TH 1: (Đ1//Đ2)ntRx
Vì U1đm=U2đm= 12V< U = 24V => (Đ1//Đ2)ntRx
	0,5đ

	
	
	- 2 đèn sáng bình thường

=> U1= U1đm= U2= U2đm= 12V; I1= I1đm= 0,75A, I2= I2đm= 0,375A
	0,25đ

	
	
	- Ix = I1+ I2= 0,75 + 0,375 = 1,125A;  Ux = U- U1 = 24 -12 = 12V

-
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- Qx = 0,24I2x.Rx.t = 0,24. 1,1252.5.60.32/3= 972 Cal
	0,5đ

0,25đ 
0,25đ

	
	
	*TH 2: (Rx //Đ2) nt Đ1
Vì I1đm>I2đm; U1đm+U2đm= 24V = U => (Rx //Đ2) nt Đ1
- 2 đèn sáng bình thường

=> U1= U1đm= U2= U2đm= 12V; I1= I1đm= 0,75A, I2= I2đm= 0,375A
	0,5đ



	
	
	- Ix = I1- I2= 0,75 - 0,375 = 0,375A;  Ux = U2 = 12V
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Qx = 0,24I2x.Rx.t = 0,24. 0,3752.5.60.32= 324 Cal
	0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	2.

0,25đ
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	0,25đ

	
	3.

1,25đ


	R1=
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Ux= U2x= 
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- Theo BĐT CôSi : 
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=> Rx=32/3
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Vây với Rx=32/3
[image: image19.wmf]W

thì .....................
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	Bài III.

 (3,0 điểm

	1.

   (1,75đ)
	- Vì chỉ có 3 vật truyền nhiệt cho nhau

- Áp dụng PTCB nhiệt ta có: Qtỏa= Qthu
(C1.m1.( t1- t) + C2.m2(t2- t)= C3.m3(t- t3)
=> 
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Vậy .................
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	2.

  1,25đ
	Trọng lượng của Nhôm, Chì là:

P1 =10m1= 10.0,108=1,08N , P2 = 10.0,0904= 0,904N


	0,25đ


	
	
	Lực Asimet tác dụng vào Nhôm, Chì là:

 FA1 = d3.V1 = 10.D3.m1 /D1=........= 0,4N

FA2 = d3.V2 = 10.D3.m2 /D2=........= 0,08N
	0,25đ

	
	
	Lực mà vật tác dụng lên điểm chính giữa mỗi bên của đáy bình là: 

F1 = P1 - FA1 = 1,08 – 0,4 = 0,68N

F2 = P2 - FA2 = 0,904 – 0,08 = 0,824N 
	0,25đ

	
	
	OM= ON = OA/2 = OB/2 = AB/4

=> F1.OM< F2. ON => Bình trĩu về bên phải
	0,25đ
0,25đ


Ghi chú:
- Các cách giải khác mà kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.


- Điểm toàn bài là tổng điểm các phần học sinh làm được, không làm tròn.

- HS sai đơn vị trừ  tối đa 0,5 điểm toàn bài. 
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